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TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định một số đặc điểm bệnh, phân lập, định danh và đánh giá tình trạng 
kháng kháng sinh của vi khuẩn S. agalactiae gây bệnh lồi, đục mắt trên ếch Thái Lan (Rana tigerina) nuôi tại một số 
tỉnh miền Bắc. Mẫu ếch (n = 83) phục vụ nghiên cứu được thu tại 26 hộ nuôi ở ba tỉnh Hà Nội, Hà Nam và Thái Bình 
đang xuất hiện hiện tượng lồi đục mắt. Kết quả kiểm tra cho thấy ngoài triệu chứng chính lồi đục mắt, đục một hoặc 
hai bên mắt chiếm tỷ lệ cao (78,3%), ếch bệnh còn có biểu hiện da sẫm màu (53,0%), gan sưng, xuất huyết (69,9%), 
dịch mắt, não, thận và gan ếch chứa nhiều vi khuẩn (100%). Kết quả nuôi cấy, phân lập cho thấy khuẩn lạc vi khuẩn 
có dạng tròn, lồi, màu kem, đường kính khoảng 1mm, bắt màu Gram (+), dạng liên cầu. Giám định hình thái, sinh 
hoá và PCR cho thấy 26 chủng phân lập được đều là Streptococcus agalactiae. Kết quả cảm nhiễm cho thấy liều 
gây chết 50% (LD50) của ba chủng đại diện nằm trong khoảng 1,2 × 104 - 3,5 × 104 CFU/ếch. Vi khuẩn có tỷ lệ kháng 
cao (61,5%) đối với oxytetracycline, sulfamethoxazole/trimethoprim, trong khi các loại kháng sinh amoxicillin, 
florfenicol, erythromycin có tỷ lệ nhạy từ 65,4-80,8%. Kết quả nghiên cứu là cơ sở để xây dựng biện pháp kiểm soát 
bệnh mù mắt trên ếch nuôi. 

Từ khóa: Bệnh mù mắt, ếch, S. agalactiae, kháng kháng sinh. 

Isolation and Antimicrobial Susceptibility  
of Streptococcus agalactiae Causing Cloudy-eye Disease  

in Thai Frog (Rana tigerina) Cultured in Northern Vietnam Provinces  

ABSTRACT 

The study was conducted to determine the disease characteristics., isolation, identification, and evaluation of 
antibiotic resistance of Streptococcus agalactiae causing blindness in Thai frog (Rana tigerina) raised in Northern 
provinces of Vietnam. The infected frogs (n = 83) were sampled from 26 frog-raising farms in Hanoi, Ha Nam, and 
Thai Binh provinces. Infected frogs exhibited opaque eyes, blindness in one or both eyes (78.3%), skin darkening 
(53.0%), and swelling and hemorrhage liver (69.9%). The bacteria isolated from the eye, brain, kidney and liver of 
infected frogs were round, convex, cream-coloured, pinpoint (1mm), Gram (+), and of coccus type. Twenty sixstrains 
isolated from frogs were identified as S. agalactiae based on morphological, biochemical, and PCR analysis. The 
LD50 of three representative strains were between 1.2 × 104 to 3.5 × 104 CFU/frog. The isolated bacteria were highly 
resistant to oxytetracycline and sulfamethoxazole/trimethoprim (61.5%), but highly sensitive to amoxicillin, florfenicol, 
and erythromycin (65.4-80.8%). These results provides useful information for effective prevention of the disease 
caused by S. agalactiae in cultured frogs. 

Keywords: Cloudy-eye disease, frog, S. agalactiae, antibiotic resistance. 
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Cơ quan kiểm tra Dấu hiệu lâm sàng Số mẫu xuất hiện dấu iệu Tỷ lệ (%) 

Mắt Xuất hiện lồi, đục mắt 65 78,3 

Da 
Xuất huyết, lở loét, đốm đỏ trên da 29 34,9 

Sẫm màu, thay đổi màu sắc 49 59,0 

Chân 
Sưng to, phù 21 25,3 

Xuất huyết, lở loét 18 21,7 

Gan 
Sưng, xuất huyết 58 69,9 

Tụ huyết 12 14,5 

Bụng Chướng bụng, phình to 44 53,0 
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TT Chỉ tiêu 
Chủng vi khuẩn phân lập từ ếch  

(n = 26) 
Đối chứng 

(S. agalactiae VNUA - 2020) 

1 Nhuộm Gram Gram (+) Gram (+) 

2 Hình dạng Cầu khuẩn Cầu khuẩn 

3 Di động - - 

4 Sinh catalaza - - 

5 Sinh oxidaza - - 

6 Phản ứng lên men yến khí - - 

7 Phản ứng lên men hiếm khí - - 

8 Mọc trên môi trường máu - - 

9 Gây tan huyết dạng  + + 

10 Phản ứng Voges-Proskauer + + 

11 Hippurate hydrolysis + + 

12 Bile-esculin tolerance - - 

13 Pyrrolidonyl arylamidase - - 

14 Sinh -galactosidase - - 

15 Sinh -glucuronidase - - 

16 Sinh -galactosidase - - 

17 Alkaline phosphatase + + 

18 Leucine AminoPeptidase + + 

19 Arginine Dihydrolase + + 

20 Sử dụng đường - - 

Ribose - - 

Arabinose - - 

Manitol - - 

Sorbitol - - 

Lactose + + 

Trehalose - - 

Inulin - - 

Raffinose - - 

Amidon - - 

Glycogen - - 
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Tên chủng Giá trị LD50 

(CFU/ếch) 
Giá trị LD50 trung bình 

(CFU/ếch) 

ST - E -HN04 1,2 × 104 2,3 × 104 

ST - E -HN09 2,2 × 104 

ST - E -TB12 3,5 × 104 
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Kháng sinh 
Các mức kháng/nhạy - Số chủng (%) 

Kháng Nhạy TB Nhạy 

Amoxicillin (Ax) 0,0 19,2 80,8 

Erythromycin (Er) 3,8 30,8 65,4 

Sulfamethoxazole/Trimethoprim (BT) 73,1 23,1 3,8 

Doxycycline (Dx) 0,0 65,4 34,6 

Oxytetracycline (OTC) 61,5 29,9 11,5 

Florfenicol (Fl) 3,8 26,9 69,2 
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